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TT Họ và tên Mã HV Ngày sinh Ngành đào tạo

1 Lê Thị Ánh Tuyết 61CH089 10/3/1995 Công nghệ thực phẩm

2 Lê Nguyễn Kim Huyền 64CH091 17/11/2000 Công nghệ thực phẩm

3 Huỳnh Ngọc Uyển Nhi 64CH092 30/10/2000 Công nghệ thực phẩm

4 Trần Thị Như Quỳnh 64CH093 17/01/1999 Công nghệ thực phẩm

5 Đoàn Thị Hiệp 64CH090 10/02/1986 Công nghệ thực phẩm

6 Phan Ngọc Tuyết Giang 64CH002 12/06/1982 Nuôi trồng thủy sản

7 Hoàng Trúc Linh 65CH145 17/10/2001 Nuôi trồng thủy sản

8 Nguyễn Thị Nhi 65CH146 25/10/2001 Nuôi trồng thủy sản

9 Lê Tuấn Hiển 65CH144 27/01/2001 Nuôi trồng thủy sản

10 Lương Văn Tuý 64CH086 15/08/1987 Công nghệ sinh học

11 Huỳnh Trung Thảo 61DT24 10/3/1987 Công nghệ sinh học

12 Nguyễn Tấn Kha 62CH004 12/07/1986 Công nghệ thông tin

13 Nguyễn Phú Gia 63CH007 06/04/1997 Công nghệ thông tin

14 Nguyễn Tiến Dũng 63CH105 10/05/1978 Quản lý thủy sản

15 Nguyễn Thị Bích Hiền 64CH042 10/11/1989 Quản lý thủy sản

16 Nguyễn Phan Phước Long 64CH107 03/05/1995 Quản lý thủy sản

17 Dương Vương Quốc 65CH142 06/09/1993 KT Cơ Khí động lực

18 Trần Đăng Khôi 64CH037 17/10/1999 Kỹ thuật ô tô

19 Lê Viết Trung 64CH038 08/04/1990 Kỹ thuật ô tô

20 Nguyễn Văn Kỳ 63CH133 20/01/1988 Kế toán

21 Đỗ Văn Ly 65CH041 01/08/1984 Kế toán

22 Nguyễn Thái Thục Quỳnh 65CH045 29.9.1987 Kế toán

23 Diêu Phạm Khánh Vy 65CH048 11/12/1990 Kế toán

24 Đỗ Thị Như Hoa 65CH121 23/09/1992 Kế toán

25 Võ Thị Thiên Ngân 65Ch126 19/12/2000 Kế toán

26 Nguyễn Thị Lam 65CH217 26/09/1990 Kế toán

27 Nguyễn Thu Thảo 64CH050 18/07/1993 Kế toán

28 Nguyễn Thị Linh 64CH048 21/09/1998 Kế toán

29 Phạm Thị Biên Thùy 64CH051 17/08/1989 Kế toán

30 Nguyễn Trương Đông Soan 64CH117 25/10/2000 Kế toán

31 Phan Nguyễn Nguyên Khang 64CH124 07/03/1996 Quản trị Dịch vụ DLLH

32 Nguyễn Trần Ngọc Hiếu 64CH010 11/10/1998 Quản trị Dịch vụ DLLH

33 Nguyễn Trọng Khoa 64CH019 20/08/1999 Quản trị Dịch vụ DLLH

34 Nguyễn Lê Chi Lan 64CH126 14/11/1983 Quản trị Dịch vụ DLLH

35 Nguyễn Nam Sơn 64CH128 16/09/2000 Quản trị Dịch vụ DLLH

36 Nguyễn Thị Thanh Trang 64CH130 11/03/1976 Quản trị Dịch vụ DLLH

37 Bùi Thị Thúy Vân 64CH132 01/04/2000 Quản trị Dịch vụ DLLH

38 Nguyễn Quốc Việt 64CH133 15/01/2000 Quản trị Dịch vụ DLLH

39 Lê Thị Yến Thơ 61CH042 04/05/1993 Quản lý kinh tế

40 Nguyễn Hữu Tuấn 61CH046 28/08/1986 Quản lý kinh tế

41 Chu Đỗ Trang Yến 61CH166 22/1/1991 Quản lý kinh tế

42 Hồ Bảo Ân 62CH110 20/11/1995 Quản lý kinh tế

43 Phạm Thuỳ Anh 63CH110 31/08/1993 Quản lý kinh tế

44 Nguyễn Xuân Quỳnh Trâm 63DT24 07/04/1997 Quản lý kinh tế

45 Nguyễn Xuân Mạnh 63DT25 20-04-1970 Quản lý kinh tế

46 Nguyễn Thị Quyên 64CH064 18/11/1997 Quản lý kinh tế

47 Đỗ Thị Ngọc Thảo 64CH065 01/01/1991 Quản lý kinh tế

48 Nguyễn Hùng Vĩ 63CH140 01/01/1999 Quản lý kinh tế



49 Đoàn Minh Thái 63CH048 14/01/1990 Quản lý kinh tế

50 Võ Ngọc Tuấn 63CH056 08-04-1989 Quản lý kinh tế

51 Trương Lê Hoài Nhi 63CH111 22/11/1994 Quản lý kinh tế

52 Hoàng Tiến Thành 64CH143 06/11/1992 Quản lý kinh tế

53 Lê Thị Thường 64CH136 20-11-1984 Quản lý kinh tế

54 Phạm Thị Tuyến 61CH047 01/06/1994 Quản lý kinh tế

55 Nguyễn Bình Lợi 62CH095 12/12/1975 Quản lý kinh tế

56 Nguyễn Hữu Bách 64CH056 03/02/1989 Quản lý kinh tế

57 Đỗ Trần Hà My 61CH159 10/02/1988 Quản lý kinh tế

58 Trần Thị Thu Thảo 61CH177 12/02/1994 Quản trị kinh doanh

59 Lê Thị Thuỷ 62CH123 10/12/1994 Quản trị kinh doanh

60 Huỳnh Kỳ Anh 63CH061 04/12/1993 Quản trị kinh doanh

61 Nguyễn Lê Thảo Nguyên 63CH072 08/11/1995 Quản trị kinh doanh

62 Trần Phương Ngọc Tú 63CH084 17/02/1992 Quản trị kinh doanh

63 Nguyễn Thanh Hoài 63CH130 16/12/1999 Quản trị kinh doanh

64 Lê Quốc Khánh 63CH131 02/09/1997 Quản trị kinh doanh

65 Phan Thị Hoài Bảo 64CH069 02/02/1986 Quản trị kinh doanh

66 Nguyễn Thanh Thảo 64CH023 12/12/1998 Quản trị kinh doanh

67 Đỗ Nguyễn Quỳnh Lam 61CH013 03/10/1991 Quản trị kinh doanh

68 Hoàng Đặng Thu Thảo 63CH121 22/04/1999 Quản trị kinh doanh

69 Hoàng Trần Minh Nguyệt 64CH074 27/07/1997 Quản trị kinh doanh

70 Đặng Gia Bảo 64CH148 18/09/2000 Quản trị kinh doanh

71 Thiều Dương Mỹ Duyên 64CH150 12/05/1994 Quản trị kinh doanh

72 Nguyễn Hoàng Đạo 63CH128 20/10/1999 Quản trị kinh doanh

73 Nguyễn Thị Mỹ Dung 64CH071 06/05/1987 Quản trị kinh doanh


